
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 - KHÓA 12 - HKII - NĂM HỌC: 2019 - 2020
ĐỢT THI THÁNG 11/2020  TẠI CƠ SỞ CỦ CHI

LỚP NGÀY

TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Điều dưỡng

1 01DD12A1 + 01DD12C1 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình 303 8h00 7 14/11/2020 60 phút

2 01DD12A1 + 01DD12C1 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa 303 9h30 7 14/11/2020 60 phút

3 01DD12A1 + 01DD12C1 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm 303 8h00 CN 15/11/2020 60 phút

4 01DD12A1 + 01DD12C1 Chăm sóc sức khỏe trẻ em 303 13h30 CN 15/11/2020 60 phút

5 01DD12A1 + 01DD12C1 Điều dưỡng cơ sở 2 303 9h30 CN 15/11/2020 60 phút

6 01DD12A1 + 01DD12C1 Y học cổ truyền phục hồi chức năng 303 8h00 CN 22/11/2020 60 phút

7 01DD12A1 + 01DD12C1 Chăm sóc sức khỏe người bệnh lão khoa 303 9h30 CN 22/11/2020 60 phút

Y sỹ

8 01YS12A1 + 01YS12C1 Sức khỏe sinh sản 303 8h00 CN 15/11/2020 60 phút

9 01YS12A1 + 01YS12C1 Bệnh chuyên khoa 303 9h30 CN 15/11/2020 60 phút

10 01YS12A1 + 01YS12C1 Bệnh truyền nhiễm xã hội 303 13h30 CN 15/11/2020 60 phút

11 01YS12A1 + 01YS12C1 Sức khỏe trẻ em 303 8h00 CN 22/11/2020 60 phút



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

12 01YS12A1 + 01YS12C1 Y học cổ truyền phục hồi chức năng 303 9h30 CN 22/11/2020 60 phút

Dược

13 01DS12A1 + 01DS12C1 Quản lý dược 303 8h00 CN 15/11/2020 60 phút

14 01DS12A1 + 01DS12C1 Dược liệu 303 9h30 CN 11/15/2020 60 phút

15 01DS12A1 + 01DS12C1 Kiểm nghiệm 303 13h30 CN 15/11/2020 60 phút

16 01DS12A1 + 01DS12C1 Hóa dược dược lý 1 303 8h00 CN 22/11/2020 60 phút

17 01DS12A1 + 01DS12C1 Hóa dược dược lý 2 303 9h30 CN 22/11/2020 60 phút

18 01DS12A1 + 01DS12C1 Dược lâm sàng 303 13h30 CN 22/11/2020 60 phút

Kế toán doanh nghiệp

19 01KT12A1 + 01KT12C1 Phân tích hoạt động kinh doanh 303 8h00 CN 15/11/2020 60 phút

20 01KT12A1 + 01KT12C1 Kế toán doanh nghiệp 2 303 9h30 CN 15/11/2020 60 phút

21 01KT12A1 + 01KT12C1 Kỹ năng giao tiếp 303 13h30 CN 15/11/2020 60 phút

22 01KT12A1 + 01KT12C1 Thuế và thực hành khai báo thuế 303 8h00 CN 22/11/2020 60 phút

23 01KT12A1 + 01KT12C1 Kiểm toán 303 9h30 CN 22/11/2020 60 phút

24 01KT12A1 + 01KT12C1 Kế toán Excel 303 13h30 CN 22/11/2020 60 phút

Quản trị mạng máy tính/ Thiết kế và quản lý website

25 01TM12A1,C1 + 01TW12A1,C1 Hệ điều hành Linux Lab 8h00 CN 15/11/2020 60 phút

26 01TM12A1,C1 + 01TW12A1,C1 Thiết kế xây dựng mạng Lan Lab 9h30 CN 15/11/2020 60 phút

27 01TM12A1,C1 + 01TW12A1,C1 Các dịch vụ mạng Lab 13h30 CN 15/11/2020 60 phút

28 01TM12A1,C1 + 01TW12A1,C1 Nguyên lý hệ điều hành Lab 8h00 CN 22/11/2020 60 phút



LỚP ĐÊM

TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

Điều dưỡng

29 01DD12B1 + 01DD12D1 Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình 303 18h30 7 14/11/2020 60 phút

30 01DD12B1 + 01DD12D1 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa 303 8h00 CN 15/11/2020 60 phút

31 01DD12B1 + 01DD12D1 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm 303 9h30 CN 15/11/2020 60 phút

32 01DD12B1 + 01DD12D1 Chăm sóc sức khỏe trẻ em 303 13h30 CN 15/11/2020 60 phút

33 01DD12B1 + 01DD12D1 Điều dưỡng cơ sở 2 303 8h00 CN 22/11/2020 60 phút

34 01DD12B1 + 01DD12D1 Y học cổ truyền phục hồi chức năng 303 9h30 CN 22/11/2020 60 phút

35 01DD12B1 + 01DD12D1 Chăm sóc sức khỏe người bệnh lão khoa 303 13h30 CN 22/11/2020 60 phút

Y sỹ

36 01YS12B1 + 01YS12D1 Sức khỏe sinh sản 303 8h00 CN 15/11/2020 60 phút

37 01YS12B1 + 01YS12D1 Bệnh chuyên khoa 303 9h30 CN 15/11/2020 60 phút

38 01YS12B1 + 01YS12D1 Bệnh truyền nhiễm xã hội 303 13h30 CN 15/11/2020 60 phút

39 01YS12B1 + 01YS12D1 Sức khỏe trẻ em 303 8h00 CN 22/11/2020 60 phút

40 01YS12B1 + 01YS12D1 Y học cổ truyền phục hồi chức năng 303 9h30 CN 22/11/2020 60 phút

Dược

41 01DS12B1 + 01DS12D1 Dược liệu 303 8h00 CN 11/15/2020 60 phút

42 01DS12B1 + 01DS12D1 Hóa dược dược lý 1 303 9h30 CN 15/11/2020 60 phút

43 01DS12B1 + 01DS12D1 Kiểm nghiệm 303 13h30 CN 15/11/2020 60 phút



TT Ngành/ Mã lớp Tên môn Phòng thi Giờ
 thi Thứ Ngày thi Thời gian Ghi chú

44 01DS12B1 + 01DS12D1 Hóa dược dược lý 2 303 8h00 CN 22/11/2020 60 phút

Kế toán doanh nghiệp

44 01KT12B1+ 01KT12D1 Phân tích hoạt động kinh doanh 303 18h30 7 14/11/2020 60 phút

45 01KT12B1+ 01KT12D1 Kế toán doanh nghiệp 2 303 8h00 CN 15/11/2020 60 phút

46 01KT12B1+ 01KT12D1 Kỹ năng giao tiếp 303 9h30 CN 15/11/2020 60 phút

47 01KT12B1+ 01KT12D1 Thuế và thực hành khai báo thuế 303 13h30 CN 15/11/2020 60 phút

48 01KT12B1+ 01KT12D1 Kiểm toán 303 8h00 CN 22/11/2020 60 phút

49 01KT12B1+ 01KT12D1 Kế toán Excel 303 9h30 CN 22/11/2020 60 phút


